
TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời gian Địa 

điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

1 12 (13-24)/24 VLĐ Huyền Sáng/
Chiều TT 2345

(C)
2345

2345 (KT) 24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

2 8 (1-8)/36 KTL Thanh Sáng/
Chiều TT 2345

2345 24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

8 (1-8)/32 LĐ TBĐ Tuyền Sáng/ 
Chiều TT 2345

2345

8 (1-8)/20 KTAT Nụ Sáng/ 
Chiều TT 2345

2345 

36 73

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời gian Địa 

điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

1
TCHT1
TCHT2 K58 20 (1-20)/80 ATLĐ Nụ Sáng/

Chiều TT 2345
(C)

2345
2345

2345
2345 24 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

3 CĐLT1 K58 16 (17-32)/32 ĐLĐ Ấm Sáng/ 
Chiều NEPC 2345

2345

2345
2345
(KT)

25 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

36 49

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời gian Địa 

điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

1
2

TCHT1
TCHT2 K58 20 (9-28)/36 KTL Thanh Sáng/

Chiều NEPC 2345
(C)

2345
2345

2345
2345 25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

12 (1-12)/20 BVRL Phương Sáng/ 
Chiều TT 2345

(C)
2345
2345

4 (9-12)/20 KTAT Nụ Sáng TT 2345
(S)

36 50

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời gian Địa 

điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

8 (29-36)/36 KTL Thanh Sáng/
Chiều TT 2345

2345 (KT) 25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

4 (21-24)/80 ATLĐ Nụ Chiều TT 2345
(C) 25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

8 (1-8)/12 NM Phương Sáng/
Chiều TT 2345

2345 

Phụ lục I
THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP - THÁNG 7 NĂM 2024

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024

25 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

Tổng

1
2

TCHT1
TCHT2 K58

3 CĐLT1 K58

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP
Từ ngày 22/7/2024 đến ngày 28/7/2024

Tổng

(Kèm theo thông báo số    /TB-NEPC ngày    /   /2024 của trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc)
THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP

Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024

Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 21/7/2024

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP

Tổng

TCHT1
TCHT2 K58

098546040225 Đỗ Thị Hải Yến3 CĐLT1 K58



8 (9-16)/32 LĐTBĐ Tuyền Sáng/
Chiều TT 2345

2345 25 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

8 (13-20)/20 BVRL Phương Sáng/ 
Chiều TT 2345

2345 (KT)

36 75

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời gian Địa 

điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

1 CĐ K55 QLVH-
BDSCLĐTHT Thiết Chiều X.LĐ2 Thiết Thiết Thiết Thiết Thiết 7 Đ

25 3/6 QLVH-
BDSCLĐTHT Thùy Sáng X.LĐ2 Thùy Thùy Thùy Thùy Thùy 24 Nguyễn Văn Quyền 988126388

25 3/6 QLVH-
BDSCLĐTHT Tuấn Sáng X.LĐ3 Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn 26 Nguyễn Văn Quyền 988126388

25 3/6 QLVH-
BDSCLĐTHT Thiết Chiều X.LĐ2 Thiết Thiết Thiết Thiết Thiết 11 Nguyễn Hà Sáu 968678686

12 (7-18)/45 VHTBTL Dung 45 12 45 123 345

12 (9-20)/30 VHTB-CKTC N.Yến 123 345 123 45 12

7
CĐTĐ5
CĐTĐ5
CĐTĐ1

K56
K57
K58

15 (16-30)/45 NMTĐ Lê Phương Chiều P.204C1 234 2345 2345 2345 8 Đỗ Thị Hải Yến 985460402

8 CĐQL1 K57 25 4/4 ATLĐ Thắng Sáng P.204C1 12345 12345 12345 12345 12345
(KT) 35 Nguyễn Quốc Việt 979776461

25 1/5 ĐLĐ Ấm Sáng X.ĐL2 12345 12345 12345 12345 12345

25 1/5 ĐLĐ Ngọc Chiều X.ĐL1 12345 12345 12345 12345 12345

6 (34-39)/45 KTAT Nụ 34 12 34 29 Đỗ Thị Hải Yến 985460402

8 (16-23)/60 TL-MTK Xuân 12 45 12 34

8 (1-8)/60 TBTL Dung 345 123 12 Nguyễn Hà Sáu 968678686

11 (1-11)/30 VLĐ Huyền 12 45 123 45 12 Nguyễn Hà Sáu 968678686

13 (1-13)/60 KTLĐ Thanh 45 123 45 123 345 Đỗ Thị Hải Yến 985460402

14 TCHT1 K57 25 3/3 LĐ-TT Cto Tuyền Sáng X.GCTH
T Tuyền Tuyền Tuyền Tuyền Tuyền 

(KT) 20 Đỗ Thị Hải Yến 985460402

15 CĐTĐ1 
CĐQL2 K58 13 (48-60)/60 MĐ Xuân Sáng P104C1 345 2345 123 345

(KT) 3 Đỗ Thị Hải Yến 985460402

16 (25-40)/80 ATLĐ Nụ Sáng/
Chiều TT 2345

2345 
2345
2345 25 Vũ Ngọc Nguyên 969186288

4 (9-12)/12 NM Phương Chiều TT 2345 
(KT) 25 Vũ Ngọc Nguyên 969186288

8 (1-8)/20 KTL Thanh Sáng/
Chiều TT 2345

2345 Điều chỉnh 

8 (13-20)/20 KTAT Thắng Sáng/
Chiều TT 2345

2345 (KT) 25 Đỗ Thị Hải Yến 985460402

Nguyễn Văn Quyền 988126388

Sáng P.202C1

18 CĐLT1 K58

CĐQL2 K57 36

11
12
13

CĐQL4
CĐQL2
TCHT3

K57
K58
K58

Chiều P.101C1

10 CĐTĐ3
CĐTĐ5 K57

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP
Từ ngày 29/7/2024 đến ngày 04/8/2024

3 lớp gộp 
chia 3 ca

K56 Sáng P.103C1 33
7 Nguyễn Hà Sáu

16
17

TCHT1
TCHT2 K58

2
3
4

CĐQL1
CĐQL2
CĐQL4

K56

Học lại 3/6
cùng 

CĐQL1,2,4K56

Tổng

32

9

5
6

CĐTĐ3
CĐTĐ5 968678686

CĐLT1 K583



19 HL-TC-
CĐ

K55+
56 25 (26-50)/75 HL - Chính trị Hương Chiều P.202C1 12345 12345 12345 12345 12345 29

334 274

Ghi 
chú:

- Lý thuyết Sáng: - Tiết 1: Từ 07h00' Chiều: '- Tiết 1: Từ 12h30'
Sáng: - Từ 06h30' đến 11h45' (từ 01/4 đến 30/9 hàng năm) Chiều: '- Từ 12h30' đến 17h45'

Tổng

- Thực hành


